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Môn: TOÁN – Lớp 1
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	Điểm 


	

Nhận xét của giáo viên




Câu 1: (0,5 điểm) Trong các số: 30, 51, 29, 82: số nào là số bé nhất ? M1

A. 30


B. 51


C. 29


D. 82
Câu 2: (0,5 điểm) Đọc các số sau: 65  M2
A. Sáu mươi lăm

B. Sáu năm

C. Sáu lăm

D. Sáu mươi lam
Câu 3: (1 điểm) Số tròn chục thích hợp vào chỗ trống là: 70;……;90 M2
A. 70


B. 71


C. 80


D. 89
Câu 4: (1 điểm) Kết quả của phép tính: 50 + 40  M2

A. 09
B. 19
C. 10
D. 90
Câu 5: (0,5 điểm) Phép tính nào đúng nhất ? M2

A. 23 + 3 – 4 = 26      


B. 23 +3 – 4 = 22


C. 23 +3 – 4 = 20

D. 23 +3 – 4 = 25

Câu 6: (0,5 điểm) Một tuần có mấy ngày ? M2

A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
Câu 7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính M2                                               

	 32 + 24   
	87 - 36            
	55 + 42                  
	                98 – 53

	……………………..

……………………..

……………………..
	……………………..

……………………..

……………………..
	……………………..

……………………..

……………………..
	……………………..

……………………..

……………………..


Câu 8: (1 điểm) Tính nhẩm: M3 
	36 – 4 =..............
	
	83 + 2 =..............

	
	
	

	 46 - 31  =..............
	
	        50 + 20 =..............


Câu 9: (1 điểm) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 6cm M4
Câu 10 : ( 2 điểm) Một cửa hàng có 60 xe đạp, đã bán 20 xe đạp. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu xe đạp? M3
Bài giải
………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

CHUẨN KIẾN THỨC – KĨ NĂNG MÔN TIẾNG VIỆT BẬC TIỂU HỌC
LỚP 1
	GIAI ĐOẠN
	ĐỌC

	CUỐI KÌ 2
	Khoảng 30 tiếng / phút


	Trường Tiểu học Bảo Thuận

Họ và tên: ..................................

Lớp:............................
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II  

  NĂM HỌC: 2016 - 2017

Môn: ĐỌC TIẾNG – Lớp 1

Thời gian: 40 phút


	Điểm 


	

Nhận xét của giáo viên




Học sinh bốc thăm 1 trong 2 đoạn sau: Đọc và trả lời 1 câu hỏi trong bài.
· Đọc thành tiếng: 8 điểm

+ Đọc: 7 điểm
+ Trả lời câu hỏi: 1 điểm.

· Cách đánh giá, cho điểm: 

- Phát âm rõ các âm, vần khó cần phân biệt: 2 điểm

- Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu ( không đọc sai quá 10 tiếng): 1 điểm

- Âm lượng đọc vừa dủ nghe: 1 điểm

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu ( tối thiểu 30 tiếng/1 phút): 2 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ: 1 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi nội dung đoạn đọc: 1 điểm

Đoạn 1:

Mưu chú Sẻ

Mèo chộp được một chú Sẻ. Sẻ hoảng lắm, nhưng nó nén sợ, lễ phép nói:

· Thưa anh, tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không rửa mặt ?

Nghe vậy, Mèo bèn đặt Sẻ xuống. Thế là sẻ vụt bay đi. 

Câu hỏi đoạn 1:
1/ Mèo chộp được Sẻ, Sẻ như thế nào ?

Sẻ hoảng lắm, nhưng nó nén sợ.

2/ Sẻ đã nói gì với mèo ?

Trước khi ăn sáng lại không rửa mặt.

3/ Sẻ làm gì khi Mèo đặt nó xuống đất ?

Sẻ vụt bay đi.

Đoạn 2:

                                                          Hai chị em

Hai chị em đang chơi vui vẻ trước đống đồ chơi. Bỗng cậu em nói: 

· Chị đừng động vào con gấu bông của em.

Một lát sau, chị lên dây cót chiếc ô tô nhỏ. Em hét lên: 

· Chị hãy chơi đồ chơi của chị ấy.

Câu hỏi đoạn 2:
1/ Hai chị em đang làm gì ?

Hai chị em đang chơi vui vẻ trước đống đồ chơi

2/ Khi chị động vào gấu bông, em đã nói gì ?

Chị đừng động vào con gấu bông của em.

3/ Khi chị lên dây cót chiếc ô tô nhỏ em nói gì ?

Em hét lên chị hãy chơi đồ chơi của chị ấy.

Đoạn 3:

                                                    Người trồng na

Một cụ già lúi húi ngoài vườn, trồng cây na nhỏ. Người hàng xóm thấy vậy, cười bảo:

    - Cụ ơi, cụ nhiều tuổi sao còn trồng na ? Cụ trồng chuối có phải hơn không ? 
Câu hỏi đoạn 3:

1/ Một cụ già làm gì ngoài vườn ?

Cụ trồng cây na nhỏ

2/ Người hàng xóm khuyên cụ điều gì ?

Cụ ơi, cụ nhiều tuổi sao còn trồng na ? Cụ trồng chuối có phải hơn không ?
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	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II  

  NĂM HỌC: 2016 - 2017

Môn: ĐỌC HIỂU – Lớp 1

Thời gian: 30 phút


	Điểm 


	

Nhận xét của giáo viên




Đọc bài sau và trả lời câu hỏi: (2 điểm)
Bác đưa thư
     Bác đưa thư trao cho Minh một bức thư. Đúng là thư của bố rồi. Minh mừng quýnh. Minh muốn chạy thật nhanh vào khoe với mẹ. Nhưng em chợt thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại.

     Minh chạy vội vào nhà. Em rót một cốc nước mát lạnh. Hai tay bưng ra, em lễ phép mời bác uống.

1. Bác đưa thư đã đưa thư cho ai ? M2

A. bố
B. mẹ
C. bà

D. Minh

2. Minh nhận được thư của ai ?  M1

A. bố
B. mẹ
C. bà

D. bác đưa thư
3. Minh muốn làm gì ? M1

A. đọc ngay
B. khoe với mẹ
C. cất đi
D. viết thư cho bố
4. Thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại, Minh làm gì ? M2

A. mời bác uống nước
B. mở quạt
C. nói bác về
D. vào nhà
5. Em đã viết thư cho bạn gửi vào Hộp thư của lơp chưa? M3
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CHUẨN KIẾN THỨC – KĨ NĂNG MÔN TIẾNG VIỆT BẬC TIỂU HỌC
LỚP 1
	GIAI ĐOẠN
	VIẾT

	CUỐI KÌ 2
	Khoảng 30 chữ /15 phút


	Trường Tiểu học Bảo Thuận

Họ và tên: ..................................

Lớp:............................
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II  

  NĂM HỌC: 2016 - 2017

Môn: VIẾT – Lớp 1

Thời gian: 40 phút
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Nhận xét của giáo viên




1.Viết chính tả (8 điểm)
Giáo viên đọc cho HS viết đoạn chính tả sau:

ĐẦM SEN

Đầm sen ở ven làng. Lá sen màu xanh mát. Lá cao, lá thấp chen nhau phủ khắp mặt đầm.  Hoa sen đua nhau vươn cao. Khi nở, cánh hoa đỏ nhạt xoè ra, phô đài sen và nhị vàng. 

[image: image1.png]



2. Bài tập ( 2 điểm)
a/ (1 điểm) Điền âm g hay gh ? 

 Con ….à                cái …ế

  ….ế  ngồi             nhà ….a
b/ (1 điểm) Điền vần ai hay ay ?

Thứ h….            bàn t….

b… hát               hát h….

ĐÁP ÁN

*MÔN TOÁN
Điểm mỗi bài ghi trên đề
Riêng bài giải: 

Lời giải: 0, 5 điểm

Phép tính: 0, 5 điểm

Đơn vị: 0, 5 điểm

Đáp số: 0, 5 điểm

*ĐỌC HIỂU

Câu 1: 1 điểm

Các câu còn lại, mỗi câu 0,25 điểm

*CHÍNH TẢ
Viết đúng chính tả toàn bài: 7 điểm

Sai 1 lỗi trừ 0,25 điểm

Trình bày sạch, đẹp, chữ đúng quy định: 1 điểm
